
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

 
Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Lào Cai, ngày       tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc 

trong Phong trào thi đua yêu nước năm 2025 (khối doanh nghiệp)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen 
thưởng và Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định 
về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 357/TTr-SNV ngày   
23/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho  
09 tập thể và 67 cá nhân, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập 
thể, đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai 
năm 2025 (khối doanh nghiệp). 

(Có danh sách các tập thể, cá nhân kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng và kinh phí khen thưởng
1. Mức thưởng
- Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh kèm theo tiền thưởng quy định tại Điều 54 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của Chính phủ.
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- Tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được kèm theo 
Bằng chứng nhận và tiền thưởng quy định tại Điều 50 Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ.

2. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Nội vụ, Tài chính;  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 
căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP UBND tỉnh (đ/c V.A);
- Trung tâm Thông tin và Hội nghị, 
   Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX.

 CHỦ TỊCH

   Nguyễn Tuấn Anh
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /6/2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

I. BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
      a) Tập thể: 

1. Phòng Kế toán và Ngân quỹ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Yên Bái.

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh 
Lục Yên Bắc Yên Bái.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh 
Văn Chấn Yên Bái.

4. Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

5. Phòng Khách hàng cá nhân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

6. Phòng Kiểm tra giám sát nội bộ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

7. Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

8. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng Công ty Hòa Bình Minh, Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh.

9. Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước 
một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái.

b) Cá nhân: 
1. Ông Trần Lâm Hùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Khách hàng Cá nhân, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc 
Yên Bái.

2. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Khách hàng Doanh 
nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh 
Bắc Yên Bái.

3. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Yên Bình Bắc Yên Bái.

4. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảo Ái, Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Yên Bình Bắc 
Yên Bái.
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5. Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng phòng, Phòng Khách hàng, Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Văn Yên 
Bắc Yên Bái.

6. Bà Nguyễn Huyền Trang, Nhân viên Phòng Kế toán và Ngân quỹ, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Văn Yên 
Bắc Yên Bái.

7. Ông Phạm Kiều Hưng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Lục Yên Bắc Yên Bái.

8. Ông Phan Minh Hải, Trưởng phòng, Phòng Kiểm tra giám sát nội bộ, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

9. Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tâm Yên Bái.

10. Ông Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Nghĩa Lộ Yên Bái.

11. Bà Nguyễn Thảo Hương, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch và 
quản lý rủi ro, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi 
nhánh Yên Bái.

12. Bà Đỗ Kim Oanh, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

13. Ông Nguyễn Thế Quỳnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

14. Bà Đoàn Hải Yến, Giám đốc Phòng Giao dịch Âu Cơ, Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

15. Ông Hoàng Tiến Hải, Phó Trưởng phòng, Phòng Khách hàng Doanh 
nghiệp 2, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi 
nhánh Yên Bái.

16. Bà Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Hưng 
Đạo, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh 
Yên Bái

17. Bà Hà Nhật Linh, Phó Trưởng phòng, Phòng Khách hàng Doanh 
nghiệp 1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi 
nhánh Yên Bái.

18. Bà Kiều Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng, Phòng Khách hàng Cá nhân, 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh 
Yên Bái.

19. Bà Phan Thị Hồng Vân, Cán bộ Phòng Quản trị tín dụng, Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

20. Bà Lê Thị Thảo, Cán bộ Phòng Giao dịch Nam Cường, Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.



5

21. Bà Trần Thị Tuyết Nhâm, Cán bộ Phòng Quản lý nội bộ, Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

22. Bà Phạm Thị Ngọc, Cán bộ Phòng Giao dịch Lục Yên, Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Yên Bái.

23. Bà Đỗ Thị Hồng Vân, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Hành chính - 
Kế toán, Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà.

24. Ông Đặng Việt Hải, Giám đốc Viễn thông Lào Cai.
25. Bà Trần Thị Kim Luyến, Trưởng phòng, Phòng Điều hành nghiệp vụ, 

Viễn thông Lào Cai.
26. Ông Lê Văn Luận, Giám đốc Trung tâm Viễn thông Cam Đường, 

Viễn thông Lào Cai.
 27. Ông Lê Thế Ngọc, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Nghĩa Lộ - Trạm Tấu, 

Trung tâm Viễn thông Miền Tây, Viễn thông Lào Cai.
28. Bà Lê Thị Minh Nguyệt, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phòng Kế 

toán - Kế hoạch, Viễn thông Lào Cai.
29. Ông Bùi Minh Lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hòa Bình Minh.
30. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Hòa Bình Minh.
31. Bà Bùi Thị Sửu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình.
32. Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hòa Bình.
33. Bà Nguyễn Phương Nga, Phó Trưởng phòng, Phòng Kinh doanh vật 

liệu xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình.
34. Ông Nguyễn Cao Cường, Cửa hàng trưởng xe máy Văn Chấn, Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình.
35. Bà Nguyễn Hải Yến, Nhân viên Kế toán, Trung tâm Vật liệu xây dựng 

Văn Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình.
36. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật, Công 

ty Điện lực Lào Cai.
37. Ông Bùi Quang Tùng, Đội phó Đội Quản lý Điện lực khu vực Nghĩa 

Lộ, Công ty Điện lực Lào Cai. 
38. Ông Lâm Quốc Quỳnh, Tổ trưởng Kinh doanh, Đội Quản lý Điện lực 

khu vực Nghĩa Lộ, Công ty Điện lực Lào Cai.
39. Ông Hoàng Tiến Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái.
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40. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Hành 
chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết 
Yên Bái.

41. Ông Nguyễn Khánh Hưng, Nhân viên, Phòng Kế hoạch Phát hành, 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái.

42. Bà Đinh Thị Mai Liên, Nhân viên, Phòng Kế toán Tài chính, Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái.

43. Ông Vũ Tân Hồng, Nhân viên, Phòng Thí nghiệm, Công ty Cổ phần 
Tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai.

44. Ông Nguyễn Văn Ninh, Nhân viên, Đội Giám sát, Công ty Cổ phần 
Tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai.

45. Ông Phạm Đình Ngọc, Công nhân, Đội Khảo sát 1, Công ty Cổ phần 
Tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai.

46. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Tư vấn công nghiệp Lào Cai.

47. Ông Trần Tiến, Xưởng trưởng Xưởng thiết kế 2, Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Tư vấn công nghiệp Lào Cai.

48. Bà Trần Thị Bích Ngọc, Nhân viên, Phòng Tài chính Quản trị, Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên TraphacoSapa.

49. Bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng, 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên TraphacoSapa.

50. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Nhân viên. Phòng Phát triển kinh doanh, 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên TraphacoSapa.

51. Bà Trần Thị Nguyệt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Minh Sơn.
52. Bà Phạm Thị Mai Loan, Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế toán, 

Công ty Cổ phần Minh Sơn.
53. Ông Hoàng Văn Phương, Nhân viên, Công ty Cổ phần Minh Sơn.
54. Ông Đường Phan Tâm, Quản lý công trường tại Văn phòng đại diện 2, 

Công ty Cổ phần Minh Sơn.
55. Ông Triệu Văn Bình, Quản lý kỹ thuật Công trường tiểu khu đô thị số 

10, Công ty Cổ phần Minh Sơn.
56. Bà Phạm Thị Phượng, Kế toán Công trường tiểu khu đô thị số 10, 

Công ty Cổ phần Minh Sơn.
57. Ông Nguyễn Trường Thọ, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Trần 

Hưng Đạo, Công ty Cổ phần Minh Sơn.
58. Bà Bạch Thị Hoa, Nhân viên Văn phòng, Công ty Cổ phần Minh Sơn
59. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, 

Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.
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60. Ông Nguyễn Danh Đông, Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ 
phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

61. Ông Hoàng Duy Võ, Tổ trưởng Tổ đốt lò, Xí nghiệp Sứ, Công ty Cổ 
phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

62. Ông Mai Vân Hải, Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng, Công ty 
Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

63. Bà Phạm Thị Tươi, Tổ trưởng Tổ chân không, Xí nghiệp Sứ, Công ty 
Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

64. Ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
TOYOTA Lào Cai.

65. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phụ trách sơ cấp nhân sự, Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai.

66. Bà Nguyễn Minh Thành, Trợ lý quản lý ca giám sát camera, Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai.

67. Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Xổ số kiến thiết Lào Cai.

II. TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC: 
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hòa Bình Minh.
2. Phòng Tổng hợp dịch vụ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một 

thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái.
3. Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.
4. Xí nghiệp Sứ, Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn./.
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